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A B C D E F G H I J

Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B

1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO

2 KHTN - Hương (S) Anh - Yến MT - Thế Văn - Bình Sử - Phương Toán - Thượng GDCD - Hương (L) Văn - Vân

3 CN - Thùy Toán - Nam GDCD - Hương (L) Địa - Là Địa - Phương Văn - Bình Sinh - Hương (S) Văn - Vân

4 Toán - Nam Văn - Vân Văn - Bình KHTN - Nghĩa Toán - Thượng Anh - Yến Địa - Là Sinh - Hương (S)

5 Anh - Yến KHTN - Hương (S) KHTN - Nghĩa Toán - Thượng KHTN Lí - Hương (Lí) Địa - Phương Văn - Vân Địa - Là

1 Văn - Vân GDCD - Hương (Lí) Anh - Yến KHTN - Nghĩa Văn - Bình Sử - Phương Anh - Dương Toán - Nam

2 Địa - Phương KHTN - Hương (S) KHTN - Nghĩa Anh - Yến Văn - Bình Toán - Thượng Toán - Nam Anh - Dương

3 KHTN - Hương (S) Toán - Nam Địa - Là Văn - Bình Toán - Thượng KHTN Lí - Hương (Lí) Văn - Vân Hóa - Nghĩa

4 Toán - Nam Anh - Yến Văn - Bình Toán - Thượng KHTN Sinh - Hương (S) KHTN Hóa - Nghĩa Sử - Là Văn - Vân

5

1 Anh - Yến Địa - Phương Sử - Là KHTN - Nghĩa Toán - Thượng Văn - Bình Toán - Nam GDCD - Hương (L)

2 Toán - Nam Anh - Yến Văn - Bình Sử - Là KHTN Sinh - Hương (S) Toán - Thượng Văn - Vân Lý - Hương (Lí)

3 Văn - Vân KHTN - Hương (S) Anh - Yến Văn - Bình HĐTN - Là Địa - Phương Hóa - Nghĩa Toán - Nam

4 Sử - Phương Văn - Vân KHTN - Nghĩa Toán - Thượng Anh - Yến HĐTN - Là Lý - Hương (Lí) Sinh - Hương (S)

5 KHTN - Hương (S) Sử - Phương Toán - Thượng Anh - Yến GDCD - Hương (L) Văn - Bình Địa - Là Văn - Vân

1 Anh - Yến Văn - Vân Văn - Bình Địa - Là CN - Thùy KHTN Sinh - Hương (S) Anh - Dương Toán - Nam

2 Văn - Vân KHTN - Hương (S) Anh - Yến Toán - Thượng Văn - Bình CN - Thùy Toán - Nam Sử - Là

3 GDCD - Hương (L) Toán - Nam HĐTN - Thùy KHTN - Nghĩa Anh - Yến Toán - Thượng Sinh - Hương (S) Văn - Vân

4 Toán - Nam CN - Thùy Toán - Thượng Văn - Bình KHTN Hóa - Nghĩa Anh - Yến Lý - Hương (Lí) Địa - Là

5 KHTN - Hương (S) HĐTN - Là KHTN - Nghĩa GDCD - Hương (L) Toán - Thượng Văn - Bình Văn - Vân Anh - Dương

1 Địa - Phương Văn - Vân Địa - Là Tin - Dung Anh - Yến CN - Thùy Hóa - Nghĩa Nhạc - Hạnh

2 Văn - Vân Địa - Phương Tin - Dung Anh - Yến CN - Thùy GDCD - Hương (L) Nhạc - Hạnh Toán - Nam

3 HĐTN - Là Tin - Dung Toán - Thượng HĐTN - Thùy Địa - Phương Anh - Yến Toán - Nam Hóa - Nghĩa

4 Tin - Dung Toán - Nam Toán - Thượng MT - Thế Văn - Bình KHTN Sinh - Hương (S) Văn - Vân Lý - Hương (Lí)

5 SH - Nam SH - Phương SH - Thế SH - Thùy SH - Bình SH - Thượng SH - Hương (S) SH - Hương (Lí)

Thứ 4

Đắk Nia, ngày 25 tháng 01 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG
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THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - BUỔI SÁNG - NĂM HỌC 2023 - 2024

Áp dụng từ ngày 29-01-2024

UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

TRƯỜNG TH&THCS TRẦN VĂN ƠN
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